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BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2015 và Chương trình 

hoạt động năm 2016 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 


Thực hiện Nghị quyết số 357/NQ-HĐND, ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2015; Nghị quyết số 358/NQ-HĐND, ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015 và chương trình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Ban Pháp chế báo cáo HĐND tỉnh kết quả hoạt động năm 2015 và đề ra Chương trình hoạt động năm 2016, như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015
1. Hoạt động chuẩn bị kỳ họp

Trên cơ sở phân công chuẩn bị kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh, Ban đã chủ động chuẩn bị các nội dung liên quan đến lĩnh vực pháp chế; phối hợp các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản để chuẩn bị nội dung dự thảo văn bản. 
Trưởng, Phó ban Ban Pháp chế đã tham gia các cuộc họp chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường kỳ giữa năm) và kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề), tham gia nội dung, chương trình, kết quả hoạt động năm 2015, chương trình hoạt động năm 2016 của HĐND tỉnh. Để chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND tỉnh, thành viên Ban căn cứ vào các quy định của pháp luật, tình hình thực tế tại địa phương, tổ chức thẩm tra Báo cáo: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015 và Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015 (Lĩnh vực  quốc phòng - an ninh đối ngoại và chấp hành pháp luật); các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết: Về việc ban hành Định hướng nội dung Quy ước của thôn, bản, đội, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên và về Quy định chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, bản, tổ dân phố; phối hợp với các ban HĐND tỉnh thẩm tra một số nội dung của các kỳ họp đáp ứng yêu cầu phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh, đảm bảo đúng pháp luật. Để chuẩn bị kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp thường xuyên cuối năm) Ban tập trung Thẩm tra Báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 2015 - Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 (Lĩnh vực  quốc phòng - an ninh đối ngoại và chấp hành pháp luật); Báo cáo của Viện kiểm sát ND, Tòa án ND và các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết: Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh; Đề án chia tách, thành lập một số thôn, bản trên địa bàn tỉnh. 
2. Hoạt động giám sát, khảo sát
Thực hiện kế hoạch giám sát năm 2015, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành hoạt động giám sát đúng kế hoạch, chất lượng và hiệu quả các cuộc giám sát ngày càng được nâng lên. Qua các đợt giám sát cho thấy, hầu hết các thành viên Ban Pháp chế tích cực tham gia các cuộc giám sát. Tại các cuộc giám sát các thành viên nêu cao ý thức, trách nhiệm, xem xét đầy đủ nội dung vấn đề đặt ra, nêu ý kiến nhằm làm rõ và đi đến thống nhất các giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà các cơ quan, đơn vị được giám sát đang cần tháo gỡ trong thực tế thực thi nhiệm vụ được giao. Các hoạt động giám sát của Ban được triển khai đúng quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, công khai, phản ánh đúng thực tế tại địa phương. Trong năm 2015 Ban Pháp chế đã tiến hành 05 cuộc giám sát, khảo sát cụ thể như sau:
2.1. Giám sát chuyên đề
Trong năm 2015 Ban Pháp chế tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề theo chương trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh. Cụ thể, như sau:
Sáu tháng đầu năm 2015, Ban Pháp chế đã tổ chức giám sát chuyên đề: "Việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên". Trên cơ sở kết quả giám sát, Ban nhận thấy: 
Nhìn chung, trong quá trình thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 của Chính phủ, Nghị quyết số 189/2010/NQ- HĐND Ngày 16 tháng 7 năm 2010 HĐND tỉnh và Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND V/v giao số lượng cán bộ, công chức và quy định chức danh, số lượng, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, tổ dân phố trong thời gian qua cơ bản đã bố trí đủ số lượng cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; việc chi trả chế độ, phụ cấp đã đảm bảo kịp thời, đúng quy định, đã bổ sung kịp thời nguồn nhân lực chủ yếu là người dân tộc thiểu số trên địa bàn có trình độ, được đào tạo về chuyên môn đến công tác tại các xã, phường, thị trấn, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.
Tuy nhiên, còn có một số bất cập, hạn chế đó là: Mặc dù hiện nay đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã được quy định trong các văn bản quản lý nhà nước, nhưng việc xác định rõ thế nào là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, bao gồm những chức danh nào vẫn còn bất cập, chưa thống nhất. Điều đó dẫn đến việc xác định nhiệm vụ, quyền hạn cũng chưa cụ thể, rõ ràng. Đây là vấn đề cần sớm được giải quyết để góp phần hoàn thiện đội ngũ cán bộ cơ sở, nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị. Qua đó, Ban Pháp chế đã kiến nghị 03 vấn đề với Chính phủ; Bộ ngành Trung ương và 03 vấn đề với UBND tỉnh nhằm khắc phục những hạn chế và phát huy những kết quả đạt được.
Sáu tháng cuối năm 2015. Ban Pháp chế đã tổ chức giám sát chuyên đề: "Việc thực hiện pháp luật trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân". Trên cơ sở kết quả giám sát thấy rằng:

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đã có sự đổi mới rõ nét, đội ngũ cán bộ, công chức tiếp công dân đã được kiện toàn và nâng cao chất lượng, tích cực, chủ động trong việc tham mưu xử lý đơn của công dân. Chất lượng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành được nâng lên; giảm thiểu  các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở. Công tác xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, còn có những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; Ban Pháp chế đã kiến nghị 01 vấn đề với Chính phủ, 04 vấn đề với UBND tỉnh nhằm khắc phục những hạn chế trong việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

2.2. Giám sát thường xuyên

Ban Pháp chế tổ chức 02 cuộc giám sát thường xuyên theo chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban. Cụ thể như sau:
- Giám sát về "Công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên". Qua giám sát cho thấy: Công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên cơ bản đã có sự chuyển biến tích cực; tài nguyên rừng đã và đang được quản lý, bảo vệ và bảo tồn, tình trạng phá rừng trên quy mô lớn được kiểm soát, kiềm chế và giảm thiệt hại. Các cơ quan, ban ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, góp phần ngăn chặn có hiệu quả tình hình chặt phá rừng, khai thác, mua bán lâm sản trái pháp luật. 

Tuy nhiên, tình hình phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật vẫn diễn biến phức tạp, Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng đã được tăng cường nhưng nội dung và hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú. Cơ sở vật chất của một số Hạt kiểm lâm đã xuống cấp, chưa có kinh phí để sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ đó, Ban đã có 01 kiến nghị với UBND tỉnh; 03 kiến nghị với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 01 kiến nghị với UBND các huyện, thị xã, thành phố.



- Giám sát về "Việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên". Trên cơ sở giám sát thấy rằng: Công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. Các ngành, các cấp trong tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai, tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến người dân, thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt các biện pháp nhất là công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm Luật Giao thông, hành lang an toàn giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, ý thức chấp hành pháp luật và chủ động trong việc phòng, tránh tai nạn giao thông của người dân từng bước được nâng lên, các tai nạn giao thông nghiêm trọng cơ bản được kiềm chế. Điện Biên là một trong những tỉnh có tỷ lệ tai nạn giao thông thấp nhất trên toàn quốc.

Bên cạnh những kết quả đạt được; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn có những tồn tại, hạn chế: Việc xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của một số ngành chức năng chưa thật kiên quyết đã làm giảm tính răn đe giáo dục đối với công dân trong việc chấp hành pháp luật giao thông; Một bộ phận người tham gia giao thông chưa thực sự có ý thức, chưa nghiêm túc chấp hành luật an toàn giao thông. Từ đó, Ban đã kiến nghị 01 vấn đề với Chính phủ; 01 vấn đề với Bộ Giao thông vận tải; 02 vấn đề với Bộ Công an; 03 vấn đề với UBND tỉnh về những vấn đề còn bất cập và những giải pháp nhằm khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
2.3. Hoạt động Khảo sát

Khảo sát về: Thực hiện chế độ, chính sách đối với Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên". Kết quả khảo sát cho thấy:


Nghị quyết số: 368/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định số: 10/2015/QĐ-UBND, ngày 24/7/2015 của UBND tỉnh V/v Giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên; quá trình triển khai thực hiện đã gặp nhiều khó khăn, bất cập đó là: Tại Khoản 2 Điều 3 Quyết định số: 10/2015/QĐ-UBND, ngày 24/7/2015 của UBND tỉnh quy định Trưởng ban và Phó ban Bảo vệ dân phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố. Trong thực tiễn: Hiện nay 09 phường và 05 thị trấn trên địa bàn tỉnh đang bố trí Trưởng ban và Phó trưởng ban làm việc nhiệm vụ thường trực tại Phường và thị trấn. Việc bố trí Trưởng, Phó ban Bảo vệ dân phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố không đúng với quy định tại khoản 1 Điều 2, Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 38/2006/NĐ-CP, ngày 17/4/2006 về Bảo vệ dân phố và Mục IV của Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP, ngày 17/4/2006 về Bảo vệ dân phố, họ sẽ không được hưởng Bảo hiểm Y tế và một số chính sách khác trong khi họ làm nhiệm vụ thường trực tại Phường, Thị trấn. Qua khảo sát, Ban Pháp chế đã kiến nghị 02 vấn đề với HĐND, UBND tỉnh và 02 vấn đề với Công an tỉnh. Giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.
   3. Các hoạt động khác

Trước, sau các kỳ họp của HĐND tỉnh, các thành viên Ban Pháp chế đã chủ động thực hiện việc tiếp xúc cử tri, phát huy vai trò của người đại biểu nhân dân. Qua tiếp xúc cử tri đã thông báo tới cử tri chương trình nội dung kỳ họp, kết quả các kỳ họp, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và phổ biến, giải thích tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, nắm bắt thu thập ý kiến và tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri, báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh. Tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do tỉnh tổ chức, các Sở, ban, ngành mời và dự các kỳ họp HĐND cấp huyện nơi đại biểu ứng cử.

Tham gia chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh: về "Tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển cao su đại điền trên đại bàn tỉnh từ năm 2012 - 2015" và giám sát "Việc thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 - 2015".

Chủ trì và Phối hợp với Văn phòng tham mưu cho Thường trực HĐND thống nhất với UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp:  Điều chỉnh số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Điện Biên năm 2015; Thống nhất tạm giao biên chế công chức trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước năm 2015; Thống nhất giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Điện Biên năm 2015. Phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm định một số nội dung khi Thường trực phân công. 
  Tham gia các Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tổ chức tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Phú Thọ.


Lãnh đạo Ban tham dự các cuộc họp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.


4. Nhận xét, đánh giá


4.1. Ưu điểm:

Trên cơ sở bám sát vào Nghị quyết của HĐND tỉnh, sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Ban đã xây dựng chương trình cụ thể, xác định nội dung, thời gian, địa điểm giám sát chuyên đề, thường xuyên và Khảo sát để các thành viên nắm và chủ động bố trí, sắp xếp công việc của cơ quan, dành thời gian thích hợp để tham gia các hoạt động của Ban. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được thực hiện đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra; làm tốt công tác chuẩn bị kỳ họp theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tham mưu cho Thường trực giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp đảm bảo sát, đúng, kịp thời; hoạt động giám sát được thực hiện đúng kế hoạch, chất lượng và hiệu quả; các thành viên Ban chủ động nghiên cứu, bám sát đề cương, kế hoạch giám sát, đồng thời phát huy trách nhiệm, đi sâu tìm hiểu vấn đề, trao đổi để làm rõ những nội dung cần giám sát; tích cực cập nhật tìm hiểu các quy định của pháp luật cũng như nắm bắt thông tin và tình hình thực tế tại địa phương, khảo sát những vấn đề còn vướng mắc, bất cập trong quá trình ban hành, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó, có những ý kiến, kiến nghị với các cấp, các ngành, UBND tỉnh về những giải pháp thực hiện nhằm tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện các quy định của pháp luật tại địa phương.


4.2. Khó khăn, hạn chế: 
Một số thành viên chưa dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động của Ban; hầu hết chương trình giám sát thực hiện trong thời gian ngắn, việc thu thập thông tin của thành viên đoàn giám sát chưa nhiều, chủ yếu nắm bắt qua các báo cáo của cơ quan chịu sự giám sát nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả giám sát, chưa có điều kiện sâu sát hơn với tình hình thực tế.

Một số ngành, đơn vị triển khai thực hiện kiến nghị của Ban còn chậm.

  Báo cáo phục vụ công tác giám sát chưa kịp thời, báo cáo của một số đơn vị chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thẩm tra, giám sát của Ban.


Đội ngũ tham mưu, phục vụ cho Ban Pháp chế còn thiếu nên quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban còn gặp những khó khăn nhất định.


II. CHƯƠNG TRÌNH  HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1. Hoạt động chuẩn bị kỳ họp


- Tham gia công tác chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp  năm 2016 và các kỳ họp chuyên đề, bất thường của HĐND tỉnh khóa XIV theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

- Thẩm tra các báo cáo của Viện kiểm sát ND, Tòa án ND và các đề án, tờ trình theo lĩnh vực của Ban Pháp chế và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.


- Thẩm tra việc xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp khi được Thường trực HĐND tỉnh phân công.

2. Hoạt động giám sát

2.1. Giám sát chuyên đề:

- Giám sát tình hình chấp hành pháp luật về công tác tạm giam, tạm giữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên


- Giám sát công tác thi hành pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2.2. Giám sát thường xuyên: trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương, Ban lựa chọn và tiến hành ít nhất 02 cuộc giám sát thường xuyên.



2.3. Theo dõi, nắm tình hình các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của Ban, nắm tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp.


2.4. Tham gia giám sát và các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh khi được mời.


2.5. Thường xuyên nắm tình hình, ý kiến phản ánh của công dân và tiến hành giám sát về những vấn đề bức xúc, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

3. Các hoạt động khác


Tham gia các Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc; 
Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn của các cấp, các ngành, đơn vị và địa phương tổ chức (khi được mời); 
Thực hiện nghiêm túc hoạt động tiếp xúc cử tri và dự các kỳ họp HĐND cấp huyện nơi đại biểu ứng cử; thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và Chương trình hoạt động  năm 2016 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Ban Pháp chế mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các Sở, Ban, ngành và các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để Ban tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới./.
	Nơi nhận:

- TT.Tỉnh ủy;

- TT. HĐND tỉnh; UBND tỉnh;

- UBMT Tổ quốc tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Thành viên Ban Pháp chế;

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Lưu VT, CVPC.
	TM. BAN PHÁP CHẾ 

   TRƯỞNG BAN

(Đã ký)
                       Lò Văn Mừng                  
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